	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 



TỔNG HỢP
 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC
Lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; 
190 năm thành lập tỉnh và     năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh
(kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        11/2021 của UBND huyện)


 I. CÁC CÔNG TRÌNH XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

	TT
	Đơn vị thực hiện
	Tên công trình/phần việc
	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)
	Thời gian khởi công
	Thời gian hoàn thành
	
Tiến độ hoàn thành

	1.
	Lưu Vĩnh Sơn
	Hạ tầng khu dân cư lối vại, thôn Vĩnh An (giai đoạn 2)
	3,8 
	10/2020
	4/2021
	100%

	
	
	Đường GTNT rải nhựa đoạn từ Phúc Lạc Viên đến thôn Xuân Sơn
	2,6 
	10/2020
	6/2021
	100%

	2.
	Xã Đỉnh Bàn

	Công trình nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Đỉnh Bàn
	12,6 
	11/2020
	04/5/2021
	95%

	
	
	Nạo vét kênh dẫn nước phục vụ NTTS xã Đỉnh Bàn
	1,0
	02/2021
	26/4/2021
	100%

	3.
	Việt Tiến
	Đường giao thông xã Việt Tiến đoạn từ thôn Phúc đến Lộc Thọ
	1,5 
	7/2021
	9/2021
	100%

	4.
	Xã Thạch Khê
	Nâng cấp đường GT từ cổng chào thôn Đan Khê đến nhà văn hóa thôn Phúc Thanh
	2,4 
	12/2020
	02/2021
	100%

	
	
	Khu vui chơi giải trí thôn Tân Phúc
	1,1
	03/2021
	05/2021
	100%

	
	
	Nâng cấp đường GT từ đường TL 550 đến chùa Phúc Linh
	6,8 
	05/2021
	9/2021
	100%

	5.
	Thạch Văn
	Đường GTNT nội đồng Bắc Văn đi Nam Văn
	3,5 
	01/2021
	6/2021
	100%

	
	
	Nhà ăn bán trú Trường Mầm non
	0,95 
	01/2021
	5/2021
	100%

	6.
	Xã Thạch Kênh
	Xây dựng Nhà Văn hóa Thôn Thượng Nguyên
	1,0
	4/2021
	9/2021
	100%

	
	
	Rải thảm đường các bon tuyến từ Cổng cửa hàng đi chi Lưu
	2,0
	6/2021
	
9/2021
	100%

	
	
	Xây dựng Nhà Văn hóa Thôn Trí Nang
	1,0
	4/2021
	
9/2021
	100%

	7.
	Tân Lâm
	Rải thảm Cabon từ tỉnh lộ 17 đến thôn Yên Trung
	4,5 
	5/2021
	6/2021
	100%

	8.
	Tượng Sơn
	Bờ rào kiểu mẫu tuyến đường từ Nhà xơ đến nhà ông Oánh thôn Hòa Mỹ
	0,83 
	02/2021
	5/2021
	100%

	
	
	Bờ rào thoáng kiểu mẫu tại tuyến đường vành đai thôn Hà Thanh
	0,92
	3/2021
	5/2021
	100%

	9.
	Xã Nam Điền
	Rải thảm đường Cacbon từ đường trục chính thôn Hòa Bình đi thôn Thống Nhất
	1,5 
	5/2021
	
9/2021
	100%

	10.
	Thị trấn Thạch Hà
	Đường Giao thông Tổ dân phố 11
	14,0 
	3/2021
	9/2021
	100%

	
	
	Đường Giao thông Tổ dân phố 12
	3,2 
	6/2021
	10/2021
	100%

	
	
	Đường Giao thông Tổ dân phố 13, 14 Giai đoạn I
	6,5
	3/2021
	9/2021
	100%

	
	
	Đường Giao thông Đường Bùi Thố liên tổ
	10 
	3/2021
	9/2021
	100%

	
	
	Đường Giao thông Tổ dân phố 15 Giai đoạn I
	4,9 
	4/2021
	7/2021
	100%

	
	
	Điện chiếu sáng LX 04
	2,9 
	5/2021
	7/2021
	100%

	11.
	Thạch Xuân
	Nâng  cấp, mở rộng  đường  trung tâm thôn Qúy linh giai đoạn 3 xã Thạch Xuân
	2,8
	3/2021
	5/2021
	100%

	
	
	Sửa chữa nâng  cấp tràn Cửa Ải xã Thạch Xuân
	0,85 
	02/2021
	5/2021
	100%

	
	
	Đường BTXM Các thôn Lộc Nội, Quyết Tiến, Quý Linh
	0,75 
	3/2021
	09/2021
	100%

	
	
	Nâng cấp  đường trục  thôn Đồng Xuân
	0,9
	6/2021
	7/2021
	100%

	
	
	Khu hành chính trường Tiểu học
	4,991 
	6/2021
	12/2021
	50%

	12.
	Thạch Đài
	Xây dựng hạ tầng cơ sở khu đất Nam Thượng
	4,2
	02/2021
	6/2021
	100%

	
	
	Làm đường đường giao bằng thảm Cacbon
	3,3
	6/2021
	10/2021
	111%

	
	
	Nhà đa chức năng trường Hàm Nghi
	4,1
	8/2021
	12/2021
	100%

	
	
	Nhà hành chính và các hạng mục công trình phụ trợ trường Hàm Nghi
	7,2
	7/2021
	3/2022
	60%

	
	
	Xây dựng Nhà đa chức năng trường Tiểu học
	5,8 
	10/2020
	6/2021
	100%

	13.
	Thạch Trị
	Vĩa hè từ Quốc lộ 15B đi trung tâm xã và khu vực sân vận động
	1,4
	05/2021
	9/2021
	100%

	14.
	Thạch Liên
	Rải Cabon từ QL 1 A đến Trụ sở xã
	2,5
	4/2021
	5/2021
	100%

	15.
	Thạch Hải
	Khu vui chơi giải trí xã Thạch Hải
	0,76
	4/2021
	4/2021
	100%

	
	
	Đường điện thắp sáng
	0,87 
	4/2021
	4/2021
	100%

	
	Tổng nguồn vốn cấp xã đầu tư 
	129,921
	
	
	





II. Công trình huyện làm chủ đầu tư: 

	TT
	Tên công trình
	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
	Thời gian khởi công
	Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành
	Tiến độ hoàn thành

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ cầu Cửa Sót đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà
	80,4
	7/2020
	8/2022
	70%

	2. 
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ Cầu Phủ 2 đi thôn Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà
	24,9
	8/2021
	9/2022
	10%

	3. 
	Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện đề án phát triển bền vững kinh tế -  xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Giai đoạn 2)
	118,591
	7/2021
	7/2022
	55%

	4. 
	Nhà học Trường mầm non Thạch Kênh
	7,0
	9/2020
	30/4/2021
	100%

	5. 
	Đường huyện lộ ĐH.102 (Thị trấn Thạch Hà - Thạch Hương) đoạn Km3+100% - Km9+200, huyện Thạch Hà (giai đoạn 1)
	43,0
	8/2020
	6/2021
	100%

	6. 
	Nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế Việt Tiến
	1,0
	7/2021
	11/2021
	100%

	7. 
	Nâng cấp các dãy nhà học, Trường THCS Nguyễn Thiếp   
	2,936
	7/2021
	10/2021
	100%

	8. 
	Khối phòng hành chính và phục vụ học tập, Trường Tiểu học Thạch Ngọc
	4,999
	8/2021
	02/2022
	70%

	9. 
	Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thạch Hà
	6,996
	9/2021
	03/2022
	75%

	10. 
	Hệ thống kênh mương nội đồng qua các thôn Lộc Nội, Quyết Tiến, Tân Thanh, xã Thạch Xuân
	2,500
	6/2021
	9/2021
	100%

	11. 
	Trạm bơm và kênh tưới thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn
	1,750
	5/2021
	8/2021
	100%

	12. 
	Nâng cấp đường giao thông trục chính xã Thạch Văn
	14,900
	2021
	2022
	100%

	13. 
	Đường giao thông từ Quốc lộ 15B đến khu dân cư mẫu thôn Hội Tiến, xã Thạch Hội
	13,0
	2021
	2022
	20%

	14. 
	Chỉnh trang hệ thống cây xanh trên địa bàn thị trấn Thạch Hà
	8,0
	3/2021
	12/2021
	90%

	15. 
	Cầu Phường, xã Việt Tiến
	7,4
	7/2021
	2/2022
	45%

	16. 
	Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao đường Huyện lộ 03 với đường Quốc lộ 15B tại xã Thạch Văn và nút giao đường trục chính xã Thạch Long với Quốc lộ 15B
	3,4
	7/2021
	11/2021
	90%

	17. 
	Đường giao thông từ khu vực hạ tầng tái định cư dự án AFD tại thôn Gia Ngãi 1 đến sông Vách Nam, xã Thạch Long
	5,0
	7/2021
	2/2022
	50%

	18. 
	Mua sắm bổ sung trang thiết bị; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện
	9,062
	6/2021
	10/2021
	95%

	19. 
	Tuyến đường gom Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phù Việt
	1,637
	2/2021
	11/2021
	60%

	20. 
	Đường giao thông trục chính xã Nam Điền
	6,5
	8/2021
	11/2021
	100%

	21. 
	Đường giao thông liên xã Ngọc Sơn – Lưu Vĩnh Sơn
	10,961
	8/2021
	6/2022
	50%

	22. 
	Cầu ông Thọ, xã Thạch Xuân
	4,376
	9/2021
	4/2022
	30%

	23. 
	Nâng cấp, cải tạo đường Phú Tân Xuân đoạn từ thành phố Hà Tinh đên QL 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh
	14,0
	12/2021
	6/2022
	50%

	24. 
	Trạm y tế xã Thạch Văn
	4,415
	6/2021
	11/2021
	100%

	25. 
	Các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Trung Thiên
	2,499
	7/2021
	12/2021
	85%

	26. 
	Nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ, Trường THCS Lê Hồng Phong
	1,899
	7/2021
	12/2021
	100%

	27. 
	Khối phòng hỗ trợ học tập 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học và THCS Thạch Hội
	4,988
	8/2021
	2/2022
	80%

	28. 
	Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng, bếp ăn bán trú, phòng phục vụ học tập và khuôn viên, Trường Mầm non Thạch Lạc (cơ sở 2)
	13,0
	8/2021
	3/2022
	40%

	29. 
	Nhà học Trường mầm non Thạch Hải
	6,994
	10/2021
	4/2022
	25%

	30. 
	Đường giao thông liên thôn Bắc Tiến - Tân Tiến, xã Thạch Ngọc

	6,7
	4/2021
	10/2021
	100%

	
	Tổng nguồn vốn cấp huyện đầu tư
	432,803

	
	
	



												ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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